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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: MỸ THUẬT CƠ BẢN
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
· Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi người học học xong các môn học chung; Môn học được bố trí trước các môn học cơ sở về đồ họa, về rèn luyện kĩ năng nghề đồ họa. 
· Tính chất của môn học: Là môn học cung cấp kiến thức cơ bản về mỹ thuật, làm cơ sở cho sáng tác. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
1. Về kiến thức
· Trang bị cho người học các thành phần cơ bản của tạo hình mỹ thuật
· Các yếu tố trong tác phẩm mỹ thuật
· Không gian mỹ thuật
2. Về kỹ năng
· Nhận biết tác phẩm mỹ thuật
· Rèn luyện kĩ năng về thể hiện các yếu tố mỹ thuật. 
· Sáng tác
3. Về thái độ
· Cẩn thật tự giác trong học tập
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
· Cẩn thật tự giác trong học tập
I. Nội dung học phần:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MỸ THUẬT
	30
	7
	23
	2

	
	BÀI 1: VẼ PHỐI CẢNH
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 2: VẼ BÓNG
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 3: KHÔNG GIAN- NÉT VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NÉT
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 4: ĐƯỜNG NÉT TRONG BỐ CỤC
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 5: HÌNH MẢNG
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 6: HÌNH VÀ NỀN
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 7:TƯƠNG PHẢN VÀ CHÍNH PHỤ
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 9:CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA THỊ GIÁC
	3
	1
	2
	

	
	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 
	3
	1
	2
	2

	
	BÀI 8:CÂN GIÁC
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 9:CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA THỊ GIÁC
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 10: NGUYÊN LÝ BỐ CỤC CƠ BẢN
	3
	1
	2
	

	2
	CHƯƠNG 2: SẮC MÀU
	5
	2
	
	

	
	BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 2:NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA MÀU SẮC
	3
	1
	2
	

	3
	CHƯƠNG III: NGHỆ THUẬT CHỮ
	10
	3
	
	2

	
	BÀI 1:NGUỒN GỐC VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỮ
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 2:PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VÀ SÁNG TẠO BỘ CHỮ MỚI
	3
	1
	2
	

	
	BÀI 3:ĐỒ HỌA CHỮ
	3
	1
	2
	

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2



BÀI 1: VẼ PHỐI CẢNH
Mục tiêu:
Trang bị các kiến thức cơ sở về mỹ thuật, phương pháp vẽ phối cảnh như: đường chân trời, đường tầm mắt, đường biến

2.1. KHÁI NIỆM
2.2. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHỐI CẢNH
2.2.1. Đường chân trời
2.2.2. Đường tầm mắt
2.2.3. Đường biến
2.2.4. Điểm biến
BÀI 2: VẼ BÓNG
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về đường vẽ cân đối, xác định đường vẽ cân đối trong tác phẩm mỹ thuật
2.1. KHÁI NIỆM
2.2. VẼ CÂN ĐỐI
2.2.1. Công dụng
2.2.2. Hình thức đánh bóng
2.2.3. Cách đáng bóng
2.3. VẼ BÓNG
2.3.1. Công dụng
2.3.2. Hình thức vẽ bóng
2.3.3. Cách đánh bóng
2.4. VẼ TỈ MỈ
BÀI 3: KHÔNG GIAN- NÉT VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NÉT
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về đường vẽ, xác định đường vẽ trong tác phẩm mỹ thuật
2.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐƯỜNG NÉT
2.2. GIÁ TRỊ CỦA ĐƯỜNG NÉT
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Nét thẳng đứng
2.2.3. Nét thẳng ngang
2.2.4. Nét xiên
2.2.5. Nét cong
2.2.6. Sự đối chọi của đường nét
2.3. SỰ BIỂN HIỆN CỦA ĐƯỜNG NÉT BẰNG NGÔN NGỮ THỊ GIÁC
2.3.1. Biểu hiện độ dày mỏng của nét
2.3.2. Khả năng truyền cảm trực tiếp
2.4. TÍNH THẨM MỸ CỦA ĐƯỜNG NÉT
BÀI 4: ĐƯỜNG NÉT TRONG BỐ CỤC
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về đường nét trong mỹ thuật, đường nét xây dựng nội tâm của tranh trong tác phẩm mỹ thuật
2.1. ĐƯỜNG NÉT XÂY DỰNG NỘI TÂM CỦA TRANH
2.2. HÌNH THỨC KỸ HÀ - HỌC
BÀI 5: HÌNH MẢNG
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về khối, không gian trong tác phẩm mỹ thuật. 
2.1. KHÁI NIỆM
2.2. CÁC DẠNG TIÊU BIỂU HÌNH MẢNG TRÊN MẶT PHẲNG
2.3. TÍNH CHẤT
2.4. KẾT LUẬN
BÀI 6: HÌNH VÀ NỀN
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về hình trong tác phẩm mỹ thuật, hình và thể hiện hình, các nguyên tắc tổ chức hình
1.1. KHÁI NIỆM
1.2. CÁC HÌNH THÁI CỦA HÌNH NỀN TRONG BỐ CỤC
1.3. QUAN HỆ HÌNH – HÌNH TRONG TƯƠNG QUAN BỐ CỤC
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Tương quan hình và hình
1.3.3. Tương quan tương phản hình và hình trong bố cục
1.3.4. Tương quan nối kết hình


BÀI 7:TƯƠNG PHẢN VÀ CHÍNH PHỤ
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về tương phản trong tác phẩm mỹ thuật.

1.4. TƯƠNG PHẢN
1.4.1. Tương phản tự thân các hình có dạng hình khác biệt nhau
1.4.2. Tương phản tạo nên từ việc sắp xếp đối lập các vị trí
1.4.3. Tương phản do sự sắp xếp khác nhau của các hình thể
1.4.4. Tương phản về màu sắc
1.4.5. Tương phản về diện tích
1.4.6. Tương phản về chất liệu
1.4.7. Tương phản về trạng thái
1.4.8. CHÌNH PHỤ
1.4.9. Chính phụ trong bố cục
1.4.10. Các hình thức bố cục có chính phụ
1.5. KẾT LUẬN
BÀI 8:CÂN GIÁC
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về cân bằng thị giác trong tác phẩm mỹ thuật.

2.1. KHÁI NIỆM
2.2. SỰ SẮP XẾP HỢP LÝ GIỮA CÁC HÌNH THỂ
2.3. CÂN BẰNG THỊ GIÁC
2.4. SỨC CĂNG HAY ĐỘ NHẤN TRONG BỐ CỤC
BÀI 9:CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA THỊ GIÁC
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về cân bằng thị giác, hình thức sắp xếp trong tác phẩm mỹ thuật.

2.1.  MỤC ĐÍCH
2.2.  CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA THỊ GIÁC
2.2.1. Hình thể sắp xếp theo khoảng cách
2.2.2. Hình thể sắp xếp theo đồng dạng
2.2.3. Hình thể sắp xếp theo sự chuyển đổi
2.2.4. Hình thể sắp xếp theo sự tương phản
2.3.  KẾT LUẬN
BÀI 10: NGUYÊN LÝ BỐ CỤC CƠ BẢN
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về hình dạng, các cách xác định hình dạng trong tác phẩm mỹ thuật.

2.1. NGUYÊN LÝ HÀNG LỐI
2.2. NGUYÊN LÝ TỰ DO
2.3. NGUYÊN LÝ CÂN ĐỐI
2.4. NGUYÊN LÝ VÀ SỰ ỨNG DỤNG TRONG ĐỒ HỌA
CHƯƠNG II: MÀU SẮC
BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về màu sắc, dãy màu, pha trộn màu trong tác phẩm mỹ thuật.

2.1. KHÁI NIỆM
2.2. VÒNG MÀU CƠ BẢN
2.2.1. Hệ màu C.Y.M
2.2.2. Màu pha từ vòng màu cơ bản
2.3. CÁC ĐỊNH ĐỀ MÀU SẮC
2.3.1. Màu nóng
2.3.2. Màu lạnh
2.3.3. Màu tương phản
2.3.4. Màu tương đồng
2.3.5. Màu vô sắc
2.3.6. Màu bổ túc
2.3.7. Màu sắc độ
BÀI 2:NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA MÀU SẮC
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về màu sắc, những liên tưởng tâm lý về màu sắc trong tác phẩm mỹ thuật.
2.1. TÍNH CHẤT ĐỐI SÁNH CỦA MÀU SẮC
2.2. TÍNH VIỄN CẬN VÀ ĐỘ NẶNG NHẸ CỦA MÀU SẮC
2.2.1. Tính viễn cận
2.2.2. Độ nặng nhẹ
2.3. NHỮNG LIÊN TƯỞNG TÂM  LÝ VỀ MÀU SẮC
2.3.1. Nhiệt độ
2.3.2. Kích thước
2.3.3. Xa gần
2.3.4. Tình cảm
2.3.5. Âm thanh
2.3.6. Mùi vị
2.4. KẾT LUẬN
CHƯƠNG III: NGHỆ THUẬT CHỮ
BÀI 1:NGUỒN GỐC VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỮ 
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về nét chữ trong tác phẩm mỹ thuật.

2.1. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỮ LATINH
2.2. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA BỘ CHỮ LATINH
2.3. CÁC DÁNG CHỮ CHUẨN
2.3.1. Chữ nét trơn
2.3.2. Chữ nét to, nét nhỏ
2.3.3. Chữ có nét chân
2.3.4. Chữ viết tay
BÀI 2:PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VÀ SÁNG TẠO BỘ CHỮ MỚI
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về nét chữ, phương pháp tạo kiểu chữ mới trong tác phẩm mỹ thuật.

2.1. KINH NGHIỆM KHI SỬ DỤNG CÁC FONT CHỮ
2.2. PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC KIỂU CHỮ MỚI
BÀI 3:ĐỒ HỌA CHỮ
Mục tiêu: 
Trang bị các kiến thức cơ sở về nét chữ, phương pháp tạo kiểu chữ mới trong tác phẩm mỹ thuật.
[bookmark: _GoBack]
2.1. KHÁI NIỆM
2.2. CÁC ĐỊNH LUẬT THỊ GIÁC CHI PHỐI TRONG VIỆC TẠO CHỮ
2.3. ĐỒ HỌA TRÊN CÁC THÀNH VIÊN CHỮ TRONG NHÓM CHỮ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Cần rèn luyện kỹ năng tạo hình, bố cục tác phẩm mỹ thuật;
· Giáo dục thẩm mỹ;
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Kiến thức về tạo hình;
· Y tưởng sáng tạo
4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:
· Nguyễn Quân, Ngôn ngữ của hình và màu sắc, NXB. Văn hoá và thông tin, 2006
· Otto G. Ocvirk, et al., Art Fundamentals: theory and practice, NXB. McGraw-Hill, 2002
· Đỗ Trung Tuấn, Giao diện tương tác người-máy, NXB, Khoa học Kĩ thuật, 2006
· Tay Vaughan, Multimedia. Making it work, Osborne McGrawHill Ed., 1998
· Elaine England, Andy Finney, Managing Multimedia, Addison Wesley Ed., 2 ed., 1999

